
                                                                                                  Kì thi tháng  8/2016

        Phòng thi số: 04

TT Mã Sinh viên Ngày sinh Tên lớp Phòng thi Lớp

1 11111601008 Lê Thị Hà Giang 020993 110416011 04 5 GD Tiểu học

2 13121602099 Nguyễn Thị Mỹ 071090 130516022 04 5B-Mầm non LT(từCĐ)

3 21111702115 Nguyễn Thị Huyền Trang 100993 211817023 04 18C-Kế toán

4 11121502006 Nguyễn Thừa Hải 040694 110515021 04 5 Cử nhân Tin học

5 11121702063 Nguyễn Viết Hùng 200494 110517021 04 5A-Kế toán

6 21121301016 Dương Thị Tú 101194 211913011 04 19 SP Tiếng Anh

7 21121301009 Lương Thị Thanh Hương 070393 211913011 04 19 SP Tiếng Anh

8 21121301020 Nguyễn Thị Hiền 240393 211913011 04 19 SP Tiếng Anh

9 11111301033 Hoàng Thị Hải Yến 041293 110413011 04 4 SP Tiếng Anh

10 23151602086 Mai Thị Phương 200891 232216022 04 K22-CĐ-MNLT

KT. CT HỘI ĐỒNG

                   CBCT 1                                    CBCT 2 P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

         Môn thi: Tiếng Trung

              Số thí sinh dự thi: ………/    .

     Số thí sinh đạt điểm từ 4,5  trở lên: ………….

         Ca thi; Sáng ngày 28/8/2016

Họ tên

     Số thí sinh trong DS:     .


